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TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về                   quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và                   Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP

	Kính gửi:
	Chính phủ


Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện chương trình công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) trong năm 2019, ngày 30/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Tờ trình số 68/TTr-BTTTT trình Chính phủ hồ sơ lập đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
Ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 193/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ, gồm 06 chính sách sau: (1) Quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội; (2) Cấp phép thiết lập mạng xã hội, trò chơi điện tử trên mạng, cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; (3) Quản lý hoạt động cung cấp thông tin công cộng xuyên biên giới; (4) Tăng cường triển khai biện pháp bảo vệ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng viễn thông, mạng Internet; (5) Quy định về kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu; (6) Quy định về dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng dự thảo Nghị định theo trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Thông tin và Truyền thông kính trình Chính phủ những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

Ngày 15 tháng 7 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Kể từ thời điểm Nghị định số 72/2013/NĐ-CP được ban hành đến nay, các loại hình thông tin cung cấp trên mạng ngày càng trở nên phong phú, đáp ứng nhu cầu, thói quen của người sử dụng. Nếu như trước đây, hoạt động cung cấp thông tin chủ yếu thông qua hệ thống báo chí, bao gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử thì ngày nay việc sản xuất và phát hành nội dung không còn là vị trí độc tôn của các cơ quan báo chí nữa mà đã chuyển dần sang chính người dùng trên các mạng xã hội như Facebook, Youtube, Twitter, Instagram... Người dùng lên mạng không chỉ tìm kiếm thông tin mà họ cần được phục vụ cho nhu cầu giải trí, học tập, sáng tạo, shopping như chơi game, nghe nhạc, xem phim, thương mại điện tử... 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được qua thực tiễn thi hành cùng với những yêu cầu mới phát sinh của quá trình hội nhập quốc tế, đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với hệ thống pháp luật, thực trạng phát triển về công nghệ thông tin và internet…đã bộc lộ những hạn chế bất cập, những khoảng trống pháp lý cần được hoàn thiện cụ thể:










1. Đối với lĩnh vực thông tin điện tử

1. 

1. 1. Đối với hoạt động thông tin điện tử tổng hợp: 
Hiện nay có 1706 trang tin điện tử tổng hợp được cấp phép (còn hiệu lực). Số lượng trang TTĐT tổng hợp được cấp phép mới hàng năm nhiều nhất ở Hà Nội và TP.HCM (do Sở TT&TT Hà Nội và Tp.HCM cấp). Cụ thể: Trong số 1706 trang TTĐT tổng hợp nói trên, Sở TTTT Hà Nội cấp 523 giấy phép, Sở TTTT TPHCM cấp 446 giấy phép, các Sở TTTT các tỉnh còn lại có 335 giấy phép;  Cục PTTH&TTĐT cấp 402 giấy phép.  
Trang thông tin điện tử tổng hợp được kỳ vọng là cánh tay nối dài của các cơ quan báo chí góp phần vào việc truyền tải kịp thời thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước để đẩy lùi các thông tin xấu, tin giả đang tràn lan trên mạng. Tuy nhiên, khá nhiều Trang thông tin điện tử tổng hợp cũng đang cung cấp nội dung gây nhầm lẫn với cơ quan báo chí điện tử khiến cho việc kiểm tra, xử lý tình trạng ”báo hóa” gặp nhiều khó khăn. Đây là vấn đề nhức nhối, tạo phản ứng bất bình trong dư luận, gây khó khăn đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. 
1.2. Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ mạng xã hội 
- Đến hết tháng 6/2021 có 829 mạng xã hội được cấp phép, tuy nhiên số lượng mạng xã hội có từ 01 triệu người sử dụng trở lên chỉ chiếm dưới 5%, các điều kiện để xem xét cấp phép mạng xã hội mới hoạt động với các mạng xã hội lớn hàng triệu người sử dụng đều như nhau, sẽ chưa thể đáp ứng ngay khi mới nộp hồ sơ xin cấp phép. 
Tổng lượng tài khoản tại Việt Nam của top 10 mạng xã hội hàng đầu Việt Nam có thể đạt tới 110 triệu tài khoản (riêng Zalo đã khoảng 60 triệu), tuy nhiên mức độ ảnh hưởng và phổ biến thì vẫn còn rất hạn chế so với mạng xã hội Facebook và Youtube (Facebook khoảng 65 triệu tài khoản Việt Nam, Youtube có  khoảng 60 triệu tài khoản Việt Nam theo dõi) nhưng gần như chưa tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Đây cũng là môi trường tồn tại nhiều thông tin vi phạm pháp luật, lan truyền tin giả, gây mất ổn định xã hội và bức xúc trong xã hội và cũng là gây bất bình đẳng với doanh nghiệp trong và ngoài nước. 
Nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng mạng xã hội để hoạt động báo chí, tổ chức livesrtream để cung cấp thông tin sai sự thật, cung cấp xúc phạm uy tín, nhân phẩm tổ chức, cá nhân khác và thông tin, dịch vụ vi phạm pháp luật, cần sớm bổ sung quy định điều chỉnh. 
- Tình trạng “báo hóa” mạng xã hội (mạng xã hội hoạt động như báo điện tử, như trang thông tin điện tử tổng hợp) đang ngày càng diễn biến phức tạp. 
1.3 Đối với hoạt động cung cấp trò chơi điện tử trên mạng (game): 
- Có 214 doanh nghiệp đã được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng; số lượng trò chơi điện tử G1 đã được cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản: 1000 trò chơi, trong đó có 291 trò chơi đã thông báo dừng phát hành, 130 trò chơi được cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản theo quy định của Thông tư liên tịch số 60/2006/TT-BVHTT-BBCVT-BCA và 584 trò chơi được cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản theo quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT; 
Số lượng doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký G2, G3, G4: 120 doanh nghiệp; 9756 trò chơi điện tử G2, G3 và G4 trên mạng được cấp Giấy xác nhận thông báo phát hành.
- Chỉ có 23% doanh nghiệp được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1. Số doanh nghiệp còn lại có giấy phép nhưng không triển khai cung cấp dịch vụ hoặc trong số này có một số doanh nghiệp chỉ lợi dụng có giấy phép G1 để xuất trình cho doanh nghiệp viễn thông và đơn vị thanh toán để phát hành game không phép (Vụ Rikvip của Công ty CNC là trường hợp điển hình). 

- Những năm gần đây, game xuyên biên giới không có phép phát hành qua các kho ứng dụng Apple Store, Google Play đã gây thiệt hại lớn cho thị trường game Việt Nam.  (doanh thu thị trường game có phép năm 2020 là 522 triệu USD, trong khi doanh thu game lậu không phép tại thị trường Việt Nam ước chừng 250 triệu USD). 

- Xuất hiện tình trạng các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác làm trung gian thanh toán cho các trò chơi không phép phát hành qua các kho ứng dụng Apple Store, Google Play.
1.4. Đối với dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động.
- Hiện nay có 501 giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động. Tuy nhiên qua thực tế quá trình cấp Giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động, các dịch vụ nội dung đăng ký cung cấp qua các phương thức sau:
·  Qua tin nhắn ngắn SMS, USSD: thống kê kết quả xổ số, dự báo thời tiết, phong thủy, các dịch vụ tin tức...(chiếm 20%)
·  Qua wapsite, website, ứng dụng: các dịch vụ trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, trò chơi điện tử trên mạng ... (chiếm 80%)
Trong các hình thức trên, các dịch vụ đăng ký qua các phương thức wapsite, website, ứng dụng là các dịch vụ cung cấp trên nền tảng internet và chiếm đến 80% tổng số dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động. Các dịch vụ này đều có những quy định điều chỉnh riêng, giấy phép chuyên ngành riêng. Do vậy, nếu phải cấp phép 2 lần cho nhóm các dịch vụ cung cấp trực tiếp qua wapsite, website, ứng dụng là không cần thiết. 
- Khi cung cấp dịch vụ và trừ phí các dịch vụ nội dung, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông chưa có tin nhắn thông báo trừ tiền tới thuê bao, khiến cho người sử dụng không kiểm soát được các dịch vụ nội dung bị trừ tiền theo kỳ, theo tháng (kể cả các dịch vụ người sử dụng không đăng ký hoặc đăng ký đã lâu nhưng không sử dụng) và nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động (CP) lợi dụng việc này để tự ý trừ tiền các dịch vụ nội dung mà người sử dụng không đăng ký sử dụng dịch vụ; 
- Để được phép hoạt động cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động (CP) phải thực hiện 02 quy trình, thủ tục hành chính ở 2 đơn vị khác nhau trong cùng Bộ TT&TT:
· Đăng ký cấp đầu số tin nhắn ngắn tại Cục Viễn thông;
· Đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung qua mạng viễn thông di động tại Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;
 Việc thực hiện 2 quy trình riêng biệt này là do thuộc lĩnh vực quản lý của 02 đơn vị khác nhau. Tuy nhiên việc đăng ký cung cấp 01 dịch vụ nhưng phải xin ở 2 đơn vị khác nhau sẽ gây khó khăn, mất thời gian, công sức phải chuẩn bị 02 bộ hồ sơ khác nhau (thường sẽ yêu cầu nộp chung giấy tờ cơ bản như đăng ký kinh doanh, đề án cung cấp dịch vụ..) và không cần thiết;






1.5. Cung cấp dịch vụ nội dung xuyên biên giới tại Việt Nam:
Đến thời điểm hiện tại, có khoảng 200 triệu tài khoản tại Việt Nam sử dụng top 5 mạng xã hội nước ngoài cung cấp xuyên biên giới tại Việt Nam như Facebook (68 triệu tài khoản), Youtube (65 triệu tài khoản), Tiktok (34 triệu tài khoản), Instargram (25 triệu tài khoản), Twitter (7 triệu tài khoản).  

Các mạng xã hội cung cấp xuyên biên giới có lượng người sử dụng tại Việt Nam có đông lượng người sử dụng Việt Nam truy cập nhưng ý thức tuân thủ pháp luật Việt Nam còn rất hạn chế. Đây là môi trường đây là môi trường mà các thế lực thù địch, cá nhân bất đồng chính kiến tận dụng triệt để để tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước, kích động biểu tình; nhiều cá nhân, tổ chức nghĩ rằng đây là môi trường không chịu sự quản lý của Việt Nam nên thoải mái tung tin giả, nói xấu, bôi nhọ cá nhân, tổ chức, thương hiệu, thậm chí tổ chức các luồng thông tin ảnh hưởng dư luận, tác động mạnh mẽ sự ổn định chính trị đời sống xã hội. Hiện các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, chống đối chính trị coi mạng xã hội là mặt trận chính để thực hiện các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ta đã tạo ra thách thức vô cùng lớn đối với công tác quản lý mạng xã hội.
Hiện nay, Thông tư 38/2016/TT-BTTTT đã bước đầu có quy định về việc yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, Youtube, Tiktok, yêu cầu phải ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên các quy định về quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ tại Việt Nam còn rất hạn chế, thậm chí mạng xã hội nước ngoài còn ngang nhiên tiếp tay cho các tổ chức phản động để tiếp tục đăng tải thông tin xấu độc, vi phạm pháp luật và luôn cố trì hoãn để không phải tuân thủ luật pháp Việt Nam với lý do nội dung vi phạm không trái với tiêu chuẩn cộng đồng của mạng xã hội nước ngoài.

2. Đối với công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng viễn thông, trên mạng internet

 Hiện nay, chưa có quy định thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước trong việc chỉ đạo, điều phối các doanh nghiệp viễn thông, Internet trong việc triển khai thực thi, thiết lập hệ thống kỹ thuật tập trung để điều phối giám sát tuân thủ, bảo đảm các nhà mạng thực hiện chặn, lọc kịp thời, đồng bộ. 
Ngoài ra, các doanh nghiệp viễn thông, Internet
 với tư cách là chủ thể cung cấp dịch vụ, khi thực hiện giao kết các hợp đồng cung cấp, sử dụng dịch vụ với tổ chức, cá nhân còn thiếu quy định thể hiện rõ trách nhiệm các bên trong việc đảm bảo cung cấp, lưu trữ thông tin không vi phạm quy định pháp luật Việt Nam. 
Hiện nay, hiện tượng sử dụng Interrnet, mạng xã hội làm công cụ tấn công thông tin với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, có sự cấu kết giúp sức của các tổ chức, hội, nhóm chống đối bên ngoài tới hệ thống chính trị Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, thông tin gây hại cho trẻ em, thông tin sai sự thật, vi phạm pháp luật thường xuyên được phát tán. Tấn công mạng vào các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, hệ thống thống tin quan trọng tại Trung ương, địa phương ngày càng diễn biến phức tạp. Mặt khác, Chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy triển khai Chính phủ điện tử nên rất cần bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thống tin phục vụ điều hành của Chính phủ,…
Để bảo đảm an toàn thông tin trên mạng viễn thông, mạng internet đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, cần bổ sung trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc chỉ đạo, điều phối và triển khai các biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin; giám sát, xử lý an toàn thông tin; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tham gia bảo vệ trẻ em trên mạng viễn thông, Internet.
3. Về đăng ký sử dụng và dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền 

Các vi phạm đối với tên miền quốc tế rất nhiều nhưng khả năng xử lý hạn chế. Đối với tên miền “.vn”, Bộ TT&TT chủ động quản lý, thông tin, dữ liệu tên miền “.vn” có độ chính xác rất cao, có thể chủ động tạm ngừng, thu hồi tên miền. Đối với TMQT, đặc biệt là các tên miền do các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam, rất khó khăn trong việc liên hệ, yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin, xử lý vi phạm, hầu hết là không thực hiện được.

Quy định quản lý còn mất cân bằng trong quy định quản lý tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và tên miền quốc tế (TMQT). Việc quy định và cơ chế phối hợp để áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính giữa tên miền « .vn » và tên miền quốc tế chưa đồng bộ và đầy đủ gây khó khăn và giảm hiệu lực trong quản lý Nhà nước đối với tên miền quốc tế; thiếu quy định yêu cầu phối hợp xử lý vi phạm đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ đăng ký, sử dụng TMQT xuyên biên giới cần tăng cường quy định pháp lý để góp phần đảm bảo an toàn, an ninh, phát triển bền vững về Internet. Từ đó cần thiết bổ sung định nghĩa đủ bao quát về dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền (dịch vụ có điều kiện theo quy định tại Phụ luc 4 Luật Đầu tư) để phản ánh đầy đủ hiện trạng thực tế về cung cấp dịch vụ hiện nay (gồm dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”; dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế trong đó có hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền quốc tế xuyên biên giới; hoạt động của tổ chức quản lý đuôi tên miền cấp cao dùng chung New gtld tại Việt Nam), đảm bảo quy định về dịch vụ kinh doanh có điều kiện với các quy định bình đẳng đối với tên miền “.vn” và TMQT.

4. Dịch vụ trung tâm dữ liệu
Trong xu hướng của chuyển đổi sang Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, nhu cầu sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu sẽ tiếp tục có sự gia tăng mạnh trong giai đoạn tới. Đáp ứng nhu cầu đó, thị trường dịch vụ trung tâm dữ liệu tại Việt Nam đã và đang phát triển rất nhanh, bao gồm nhiều loại hình dịch vụ (cho thuê chỗ đặt máy chủ, cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ lưu trữ dữ liệu, điện toán đám mây, kinh doanh lại dịch vụ trung tâm dữ liệu), được cung cấp bởi nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước (kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu xuyên biên giới (cross-border data center services)).

Việt Nam hiện có khoảng 27 trung tâm dữ liệu (Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương) và quy mô thị trường dịch vụ trung tâm dữ liệu ước tính đạt 858 triệu USD năm 2020
. Tính riêng về thị phần dịch vụ điện toán đám mây, Việt Nam có khoảng 30 nhà cung cấp dịch vụ, quy mô thị trường đạt khoảng 133 triệu USD
 năm 2020, trong đó 79% thị phần thuộc về các doanh nghiệp nước ngoài (AWS, Google, Azure) và 21% thị phần cho các doanh nghiệp trong nước. Tốc độ tăng trưởng trung bình 3 năm gần đây của thị trường điện toán đám mây tại Việt Nam khoảng 40-45%, trong khi tốc độ tăng trưởng trung bình của thế giới là 29%.

Theo báo cáo của ResearchAndMarkets
, Việt Nam được đánh giá là một trong 10 thị trường mới nổi trên thị trường trung tâm dữ liệu toàn cầu. Thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam đang mở rộng với tốc độ nhanh do sự chuyển dịch dữ liệu của các doanh nghiệp sang nền tảng đám mây (lưu trữ dữ liệu, hệ thống xử lý tính toán), sự tiến bộ của công nghệ (5G, IoT, BigData, AI), sự bùng nổ về số lượng người sử dụng các thiết bị di động thông minh, sự phát triển của mô hình khu CNTT tập trung và được thúc đẩy bởi các dự án và sáng kiến ​​của Chính phủ trong nước (chương trình Chuyển đổi số Quốc gia). Đón đầu xu hướng sắp tới, Việt Nam cần có những trung tâm dữ liệu lớn, tiêu chuẩn cao, đảm bảo an toàn về hệ thống, an toàn về dữ liệu và các doanh nghiệp trong nước liên tục có các kế hoạch đầu tư xây dựng, mở rộng các trung tâm dữ liệu.  
Dịch vụ trung tâm dữ liệu đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ, tuy nhiên khung pháp lý quản lý, thúc đẩy phát triển loại hình dịch vụ này chưa được hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển. Kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2020 (STT 130 tại Phụ lục IV). Tuy vậy, hoạt động kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu hiện tại vẫn đang là loại hình kinh doanh không có điều kiện, chưa có quy định pháp luật để quản lý hoặc xử lý khi có sai phạm. Việc thiếu khung pháp lý về quản lý dịch vụ trung tâm dữ liệu đã nảy sinh nhiều vấn đề bất cập như sau:

- Trong thực tế đã phát sinh nhiều trường hợp tổ chức, cá nhân đã sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu để cung cấp các dịch vụ vi phạm pháp luật (thuê máy chủ, chỗ đặt máy chủ để lưu trữ, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng không có giấy phép, cờ bạc; vận hành website đánh bạc; đăng tải, lưu trữ, truyền đưa thông tin chống phá cách mạng, thông tin vi phạm pháp luật…), có vụ việc vi phạm kéo dài và đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự, an toàn, đạo đức xã hội, gây bức xúc trong dư luận. 

- Thiếu các quy định về việc xác thực, lưu trữ thông tin của các cá nhân, tổ chức khi sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu xuyên biên giới, khách hàng chỉ cần thanh toán phí dịch vụ (qua thẻ ngân hàng/ví điện tử) là được sử sụng dịch vụ. Do đó, khi khách hàng giả mạo thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ và thực hiện hoạt động vi phạm pháp luật, các cơ quan chức năng sẽ rất khó khăn trong việc xác định, truy vết tìm đối tượng. 

- Cơ quan nhà nước không thể quản lý, kiểm soát hoạt động cũng như yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu xuyên biên giới tuân thủ các nghĩa vụ (thuế, xã hội) tại Việt Nam. Điều này đã gây ra sự bất bình đẳng cho các doanh nghiệp trong nước khi phải đóng các khoản thuế, lệ phí, dẫn đến việc giá (chi phí) dịch vụ của các doanh nghiệp trong nước thường cao hơn, khó cạnh tranh với các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài ngay trên lãnh thổ Việt Nam.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Mục đích xây dựng Nghị định

Việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP hướng đến các mục đích sau đây:

 - Tạo được hành lang pháp lý nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn thi hành Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, bắt kịp xu thế phát triển của công nghệ số, các dịch vụ internet và nội dung thông tin trên mạng đồng thời đảm bảo tính kế thừa của các quy định còn phù hợp của Nghị định;
- Cải cách thủ tục hành chính, trực tuyến hóa thủ tục cho doanh nghiệp.

- Điều chỉnh các hoạt động cung cấp cung cấp nội dung thông tin trên mạng, hoạt động kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu để tạo điều kiện cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong nước phát triển lành mạnh và cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài.

- Tăng cường bảo đảm an ninh thông tin thông qua việc nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền, dịch vụ liên quan đến máy chủ và tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ trong vấn đề bảo đảm an ninh thông tin khi giao kết hợp đồng cung cấp, sử dụng dịch vụ giữa hai bên và trong quá trình cung cấp, sử dụng dịch vụ sau này.

- Điều chỉnh quy định xử lý tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” để đồng bộ hơn nữa với mô hình quy định giải quyết tranh chấp tên miền theo thông lệ quốc tế, phù hợp với chính sách giải quyết tranh chấp tên miền của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế (ICANN) và phù hợp chính sách, kinh tế xã hội của Việt Nam; bổ sung rõ hơn quy định về xử lý tên miền tranh chấp theo kết quả xử lý tranh chấp tên miền của các cơ quan có thẩm quyền (như thực thi bản án của tòa án, phán quyết của trọng tài) để đảm bảo rõ ràng trong thực hiện và đồng bộ quy định pháp luật chuyên ngành và các quy định pháp luật khác như pháp luật về thi hành án ....

- Điều chỉnh, bổ sung các quy định về Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) để đảm bảo rõ ràng, đồng bộ với mô hình hoạt động hiện nay và theo mô hình quốc tế, tăng cường kết nối, phát triển nội dung trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp mới, nhỏ.

- Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam an toàn, bền vững và phát triển thị trường dịch vụ trung tâm dữ liệu, đồng thời thiết lập môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và ngăn chặn các hành vi lợi dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật.

- Hoàn thiện các quy định liên quan đến ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm triển khai thi hành Luật đầu tư 2020.

 2. Quan điểm xây dựng Nghị định

Việc nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP được tiến hành trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo chủ yếu sau đây: 

- Một là, tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về yêu cầu ngày càng cao đối với công tác về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, thể hiện đầy đủ và đáp ứng được nội dung chuyển hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong hoạt động xây dựng và thực thi pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

 Hai là, bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp; tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

Ba là, căn cứ vào kết quả tổng kết thực hiện Nghị định số 72/2013/NĐ-CP để quy định nhằm kế thừa những kết quả đạt được, hạn chế những bất cập, hạn chế trong thực thi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế triển khai quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

Bốn là, đảm bảo đồng bộ với các cam kết quốc tế; tương thích với quy định quốc tế;
Năm là, tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia về việc theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, từ đó xây dựng các quy định của Nghị định phù hợp với thực tiễn cuộc sống và hệ thống pháp luật Việt Nam.














III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI 
1. Ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 193/NQ-CP về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 Nghị định sửa đổi Nghị định 72, gồm các chính sách: Quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội; Cấp phép thiết lập mạng xã hội, trò chơi điện tử trên mạng, cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; Quản lý hoạt động cung cấp thông tin công cộng xuyên biên giới; Tăng cường triển khai biện pháp bảo vệ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng viễn thông, mạng Internet; Quy định về kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu; Quy định về dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền.
2. Trên cơ sở Nghị quyết số 193/NQ-CP, ngày 23/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 349/QĐ-BTTTT về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ; 

3. Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan soạn thảo đã gửi Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP để lấy ý kiến của các đơn vị trong Bộ, các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành nghề có liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố lớn, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước có liên quan; 

4. Bộ đã tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập, hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

5. Đăng tải dự thảo Nghị định và các tài liệu thuộc Hồ sơ dự thảo Nghị định trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông để lấy ý kiến rộng rãi cá nhân, tổ chức từ ngày 02 tháng 7 đến ngày 01 tháng 9 năm 2021 (trong tháng 9 cơ quan soạn thảo vẫn tiếp tục nhận được ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định và đều đã được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ);

- Cơ quan soạn thảo đã gửi lấy ý kiến 399 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Cơ quan soạn thảo đã nhận về góp ý của 109 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (bao gồm 102 tổ chức, doanh nghiệp trong nước, 7 tổ chức nước ngoài), trong đó có 27 đơn vị (trong nước) có ý kiến đồng thuận, 82 đơn vị trong và ngoài nước có ý kiến góp ý với nội dung dự thảo; tổng số ý kiến nhận được: 423 (trong đó có 367 ý kiến từ tổ chức trong nước, 56 ý kiến từ tổ chức nước ngoài);
- Có 119 ý kiến theo nhóm vấn đề được cơ quan soạn thảo tiếp thu, 110 ý kiến được cơ quan soạn thảo đề xuất bảo lưu.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI
1. Bố cục
Dự thảo Nghị định sửa đổi gồm 3 Điều:

Điều 1: Các nội dung sửa đổi, bổ sung

Điều 2: Điều khoản chuyển tiếp

Điều 3: Điều khoản thi hành 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định sửa đổi

2.1 Trang thông tin điện tử tổng hợp:

-  Bổ sung quy định về việc tổng hợp thông tin chậm hơn 30 phút so với tin gốc; đặt link gốc ngay dưới bài dẫn lại; 

- Các trang tin tổng hợp có hoạt động liên kết với báo điện tử chỉ được sản xuất về các lĩnh vực sau: khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, thể thao, giải trí, quảng cáo, an sinh xã hội và phù hợp với ngành nghề, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, doanh nghiệp; Các báo điện tử chịu trách nhiệm về thông tin liên kết trên trang thông tin điện tử tổng hợp;

- Quy định về giao diện: Tên dịch vụ (Trang tin tổng hợp) phải ngay sát bên dưới tên trang (nếu có), có cỡ chữ bằng 1/2 cỡ chữ tên trang.

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí: không sử dụng những từ ngữ (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài tương đương) có thể gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí như: Báo, Tạp chí, Tin, Tin tức, Phát thanh, Truyền hình…
- Tách riêng chuyên mục hỏi đáp, thảo luận, trao đổi về các sản phẩm, dịch vụ, hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Không được cho người dùng bình luận về các tin bài trên trang tin tổng hợp. 

- Bổ sung quy định trong Thỏa thuận về nguồn tin với các báo: thời hạn, nội dung tổng hợp (theo đúng tôn chỉ mục đích của báo), trách nhiệm các bên (rà soát, thông báo các bài cần gỡ, kết quả gỡ bài ).  
- Bổ sung quy định về chế tài xử lý: thực hiện các biện pháp ngăn chặn khẩn cấp đối với trường hợp vi phạm không hợp tác cơ quan cơ quan quản lý nhà nước để gỡ bỏ thông tin vi phạm;
- Bổ sung quy định yêu cầu các trang thông tin điện tử tổng hợp phải tuân thủ các quy định về bảo vệ bản quyền khi sử dụng, đăng tải lại các tác phẩm báo chí ; có cơ chế kiểm tra, rà soát và tự gỡ bỏ thông tin vi phạm bản quyền; 

- Kết nối đến hệ thống giám sát của cơ quan quản lý nhà nước để quản lý hoạt động cung cấp thông tin;

2.2. Mạng xã hội: 

a) Quy định về cấp phép

(1) Đối với các mạng xã hội trong nước mới thành lập, lượng người truy cập chưa đạt mức phải cấp phép thì chỉ cần thông báo theo mẫu (không phải cấp phép), khi được cơ quan quản lý xác nhận đã thông báo thì bắt đầu được hoạt động theo quy định (có quy định trách nhiệm cụ thể với các mạng xã hội). Các mạng xã hội đã thông báo sẽ phải cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về hoạt động cung cấp dịch vụ mạng xã hội, nếu vi phạm vẫn bị xử lý theo quy định. Sau khi thông báo, Bộ sẽ gắn công cụ đo để theo dõi lượng người truy cập (UV-Unique visitor) thường xuyên của trang;

(2) Khi mạng xã hội trong nước đạt đến mốc sau: 10.000 lượng người truy cập/tháng (căn cứ theo kết quả đo của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố) thì phải thực hiện thủ tục cấp phép, vì với lượng thành viên này, mạng xã hội đã bắt đầu có tác động lớn đối với xã hội;

(3) Bộ TT&TT sẽ thông báo cho các doanh nghiệp có mạng xã hội đạt mốc phải cấp phép;

(4) Gia tăng các điều kiện cấp phép để phương thức quản lý tiền kiểm được chặt chẽ hơn và mang tính thực tế cao hơn;

(5) Mạng xã hội của nước ngoài phải thực hiện thủ tục thông báo/xác nhận thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước khi cung cấp dịch vụ cho người Việt Nam đạt mốc như nêu trên.

b) Quy định để hạn chế tình trạng báo hóa:

(1) Chỉ các tài khoản đã được định danh (định danh thông tin cá nhân của chủ tài khoản bằng chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc bằng số thuê bao điện thoại đã xác thực) mới được cung cấp thông tin (viết bài, bình luận, livestream) và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội;
(2) Quy định về giao diện: Tên dịch vụ Dịch vụ mạng xã hội phải ngay sát bên dưới tên trang (nếu có), có cỡ chữ bằng 1/2 cỡ chữ tên trang. 

(3) Không sắp xếp bài viết của thành viên thành các chuyên mục cố định;
(4) Chỉ các mạng xã hội có giấy phép thiết lập mạng xã hội mới được cung cấp dịch vụ phát video trực tuyến (livestream) hoặc cung cấp các hoạt động có phát sinh doanh thu dưới mọi hình thức;

(5) Bổ sung khái niệm và quy định về nền tảng trực tuyến: Nền tảng trực tuyến đa dịch vụ khi cung cấp mạng xã hội và các cung cấp dịch vụ khác thuộc các ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần phải có giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh: tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và tuân thủ các quy định pháp luật chuyên ngành;

(6) Nền tảng trực tuyến đa dịch vụ sẽ phải gỡ bỏ các dịch vụ, nội dung vi phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền. Trường hợp không tuân thủ, cơ quan quản lý có quyền yêu cầu dừng hoạt động/tạm đình chỉ tên miền/địa chỉ IP của toàn bộ nền tảng trực tuyến đa dịch vụ cho đến khi nền tảng trực tuyến thực hiện các yêu cầu gỡ bỏ dịch vụ, nội dung vi phạm pháp luật.

(7) Bổ sung thêm trách nhiệm của Mạng xã hội trong nước:

- Tạm khóa/xóa các nội dung vi phạm pháp luật trong thời gian chậm nhất 03 giờ khi có yêu cầu từ Bộ TT&TT, Sở TT&TT địa phương;

- Tạm khóa/xóa bị khiếu nại ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân/tổ chức chậm nhất 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu từ người sử dụng; 

- Phải có bộ lọc tự động để chặn lọc sơ bộ trước những nội dung, hình ảnh vi phạm pháp luật do người dùng đăng tải trên mạng xã hội;

- Không cho phép thành viên lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hoạt động báo chí (theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Báo chí). 

(8) Bổ sung quy định quản lý đối với chủ kênh/tài khoản/nhóm cộng đồng/trang cộng đồng trên các mạng xã hội: 

- Các chủ kênh/tài khoản/nhóm cộng đồng/trang cộng đồng trên các mạng xã hội trong nước có lượng người sử dụng theo dõi/đăng ký từ 10.000 người trở lên hoặc có hoạt động phát sinh doanh thu phải đăng ký với mạng xã hội đó.
- Các chủ kênh/tài khoản/nhóm cộng đồng/trang cộng đồng (fanpage) trên các mạng xã hội tại Việt Nam phải chịu trách nhiệm quản lý nội dung đăng tải trên kênh, tài khoản của mình (bao gồm cả nội dung bình luận của người sử dụng). Có trách nhiệm tạm khóa, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật, thông tin ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, thông tin ảnh hưởng đến trẻ em đăng tải trên kênh, tài khoản mạng xã hộicủa mình chậm nhất 48 giờ khi có yêu cầu từ người sử dụng mạng xã hội hoặc chậm nhất không quá 03 giờ khi nhận được yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; 


2.3. Trò chơi điện tử

(1) Bãi bỏ quy trình, thủ tục cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1; 

(2) Điều chỉnh quy trình, cấp Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi G1 theo hướng đổi tên thành Giấy phép phát hành trò chơi điện tử G1; bổ sung quy định về việc thu hồi Giấy phép phát hành game G1 trong trường hợp 12 tháng sau khi được cấp phép, doanh nghiệp không triển khai cung cấp dịch vụ;

(3) Bãi bỏ quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4; 

(4) Điều chỉnh quy trình, cấp Giấy xác nhận thông báo cung cấp trò chơi G2, G3, G4 theo hướng đổi tên thành Giấy chứng nhận đăng ký phát hành trò chơi điện tử G2, G3, G4;bổ sung quy định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký phát hành trò chơi G2, G3, G4 trong trường hợp 12 tháng sau khi được cấp Giấy chứng nhận, doanh nghiệp không triển khai cung cấp dịch vụ.
(5) Bổ sung quy định về quản lý thẻ nạp tiền cho trò chơi điện tử trên mạng (thẻ game): Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng chỉ sử dụng thẻ game để nạp tiền vào các trò chơi điện tử trên mạng hợp pháp của chính doanh nghiệp đó hoặc của các doanh nghiệp khác trong Nhóm công ty của doanh nghiệp đó; không sử dụng thẻ game để nạp tiền vào các trò chơi điện tử trên mạng không phép hoặc vào mục đích khác;

2.4. Về dịch vụ thông tin xuyên biên giới

Đưa các quy định về quản lý hoạt động cung cấp thông tin xuyên biên giới đã được quy định tại Thông tư 38/2016/TT-BTTTT lên dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013-CP-NĐ, cụ thể: 

(1) Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin xuyên biên giới phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam;

(2) Các cơ quan quản lý có thẩm quyền của Việt Nam có quyền thực thi các biện pháp cần thiết trong các trường hợp: Cung cấp thông tin vi phạm pháp luật VN; Không hợp tác để ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm.

(3) Các trang thông tin điện tử/ứng dụng cung cấp dịch vụ nội dung nước ngoài có thuê chỗ lưu trữ thông tin số tại Việt Nam hoặc có từ 100.000 lượng người truy cập hoặc sử dụng thường xuyên/tháng phải thực hiện các nghĩa vụ sau: 

- Thông báo/xác nhận thông báo hoạt động với Bộ TT&TT; Phối hợp với Bộ TT&TT để xử lý thông tin vi phạm theo quy trình; 

- Quy trình: Phải ngăn chặn, gỡ bỏ dịch vụ, thông tin vi phạm trong vòng 24h khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền Việt Nam.
- Phải có bộ phận chuyên trách tiếp nhận/giải quyết khiếu nại từ người sử dụng. Tạm khóa/xóa các nội dung (trong vòng 48h) khiếu nại chính đáng từ cá nhân/tổ chức bị ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp khi nhận được yêu cầu. 

- Tuân thủ quy định về bản quyền với báo chí khi đăng, phát các tác phẩm báo chí của các cơ quan báo chí Việt Nam; 

- Các mạng xã hội xuyên biên giới chỉ cho phép các kênh/tài khoản/trang cộng đồng/nhóm cộng đồng đã thông báo thông tin liên hệ với Bộ TT&TT mới được cung cấp các hoạt động có phát sinh doanh thu dưới mọi hình thức.


(4) Các doanh nghiệp viễn thông thực hiện biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn nội dung vi phạm cung cấp tới người sử dụng tại Việt Nam;

(5) Người sử dụng tại Việt Nam có quyền: Thông báo vi phạm yêu cầu DN cung cấp xuyên biên giới xử lý; Thông báo cho Bộ TT&TT về những vi phạm nội dung trên các website cung cấp dịch vụ xuyên biên giới cho người sử dụng tại Việt Nam; Khởi kiện nếu DN cung cấp xuyên biên giới gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; 

(6) Các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm xác định nội dung vi phạm thuộc phạm vi, chuyên ngành quản lý và chuyển Bộ TT&TT là đầu mối yêu cầu các doanh nghiệp xuyên biên giới xử lý, gỡ bỏ thông tin vi phạm; 

(7) Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung xuyên biên giới phải tuân thủ các quy định chuyên ngành khi cung cấp dịch vụ tại Việt Nam như: Mạng xã hội, cung cấp trò chơi điện tử trên mạng, Kho cung cấp ứng dụng, …

(8) Bổ sung thêm trách nhiệm của Mạng xã hội xuyên biên giới:





(9) Các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cho thuê chỗ lưu trữ dữ liệu có trách nhiệm thực hiện biện pháp ngăn chặn các nôi dung vi phạm pháp luật Việt Nam khi tự phát hiện hoặc theo yêu cầu của Bộ TT&TT trong thời gian 3 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu.

2.5. Về cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động

a) Giảm bớt thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả quản lý:

Bổ sung quy định về việc cấp giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động, theo đó Bộ TT&TT chỉ cấp giấy chứng nhận đăng ký đối với dịch vụ nội dung thông tin cung cấp qua đầu số tin nhắn ngắn SMS, USSD. Đối với dịch vụ nội dung thông tin cung cấp trên mạng viễn thông di động qua trang thông tin điện tử (web/wab/app), Bộ TT&TT không cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung để tránh cấp phép 2 (hai) lần vì hầu hết các dịch vụ nội dung cung cấp trên web/wap/app đều phải có giấy phép chuyên ngành; các doanh nghiệp viễn thông sẽ tự kiểm tra và chỉ kết nối với các dịch vụ nội dung đã có giấy phép chuyên ngành (nếu có quy định phải cấp phép) để thực hiện quy trình thanh toán qua tài khoản và vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động;
- Gộp đầu mối tiếp nhận 2 thủ tục hành chính (ở 2 cơ quan quản lý khác nhau) là thủ tục cấp chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động và thủ tục cấp đầu số tin nhắn ngắn để cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động về một đầu mối là Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

b) Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động phải nhắn tin thông báo cho khách hàng số tiền đã trừ từ tài khoản viễn thông cho dịch vụ nội dung trong vòng 30 ngày;






c) Bổ sung trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trong việc giám sát, phát hiện các vi phạm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động; 
2.6. Về quản lý tên miền; Trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX
a) Quy định đồng bộ, bình đẳng về dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền; thúc đẩy phát triển tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” phục vụ khởi nghiệp, kinh tế số.
- Hoàn thiện quy định về dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền (dịch vụ kinh doanh có điều kiện theo quy định Phụ lục 4 Luật Đầu tư) theo hướng quy định đồng bộ, đầy đủ, bình đẳng đối với các loại hình doanh nghiệp cung cấp dịch vụ: Nhà đăng ký tên miền “.vn”; Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam; Các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ vào Việt Nam; Các tổ chức Quản lý đuôi tên miền cấp cao dùng chung mới (New gTLD). Đối với tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”: quy định rõ cấu trúc cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”. 
- Bổ sung quy định ưu tiên về lệ phí đăng ký, phí duy trì tên miền cho các đối tượng khởi nghiệp (công dân Việt Nam từ 18 đến 23 tuổi; Các doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập; Hộ kinh doanh) để phát triển hoạt động khởi nghiệp, kinh tế số.
- Điều chỉnh quy định về sở cứ giải quyết tranh chấp tên miền “.vn” cho phù hợp với nguyên tắc giải quyết tranh chấp tên miền quốc tế; đáp ứng cam kết CPTPP và đảm bảo hiệu lực thực thi trong thực tế;

- Quy định đầy đủ các căn cứ áp dụng biện pháp tạm ngừng, thu hồi tên miền trên tinh thần đồng bộ (tên miền “.vn”, tên miền quốc tế).

b) Điều chỉnh quy định về Trạm trung chuyển Internet quốc gia VNIX
- Điều chỉnh các quy định về VNIX để làm rõ về đối tượng kết nối (Các mạng sử dụng số hiệu mạng và địa chỉ IP độc lập hợp lệ tại Việt Nam và quốc tế); phạm vi kết nối của VNIX (khu vực, quốc tế); vai trò (Bảo đảm an toàn và hoạt động liên tục của toàn bộ mạng Internet Việt Nam; Thúc đẩy kết nối Internet trong nước; thúc đẩy phát triển nội dung trong nước; thúc đẩy chuyển đổi IPv6).
- Bổ sung quy định để đảm bảo Internet VN độc lập, an toàn: Bổ sung trong quy định của VNIX việc yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet có trách nhiệm phối hợp, kết nối, định tuyến qua VNIX để bảo đảm an toàn, hoạt động liên tục của toàn bộ mạng Internet Việt Nam trong trường hợp xảy ra sự cố đối với kết nối mạng quốc tế và cơ chế chuyển đổi thay thế kết nối quốc tế để đảm bảo của VNIX (Trong trường hợp mất kết nối quốc tế, VNIX chuyển tiếp lưu lượng đảm bảo hoạt động mạng Internet Việt Nam).
c) Thủ tục hành chính trong quản lý tài nguyên Internet (tên miền, địa chỉ IP, số hiệu mạng ASN)
-  Các quy định về thủ tục hành chính trong đăng ký, sử dụng tài nguyên Internet (tên miền, địa chỉ IP, số hiệu mạng ASN) quy định tại mức Nghị định phù hợp với các quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn Luật.
2.7. Điều kiện kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu

Dự thảo Nghị định bổ sung Chương VI. Kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu, chi tiết như sau:

- Luật hóa các thành phần liên quan đến dịch vụ trung tâm dữ liệu: trung tâm dữ liệu, kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu, thương nhân kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu, kinh doanh lại dịch vụ trung tâm dữ liệu, phân loại các dịch vụ trung tâm dữ liệu, nhằm xác định phạm vi, đối tượng áp dụng của chính sách.

- Thiết lập các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu nhằm điều chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu và là công cụ giúp cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các biện pháp kiểm tra, đánh giá, theo dõi thị trường dịch vụ trung tâm dữ liệu. Đồng thời, thúc đẩy phát triển thị trường dịch vụ trung tâm dữ liệu, bảo đảm chất lượng, an toàn thông tin, dữ liệu của dịch vụ trung tâm dữ liệu.
- Thiết lập các quy định về các hợp đồng nội dung tối thiểu phải có trong hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu nhằm xác định chủ thể các bên tham gia kinh doanh, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu và là công cụ phục vụ công tác quản lý nhà nước.
- Quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu nhằm xác định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên trong quá trình cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu. Ngoài ra, chính sách còn là công cụ kết nối giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp trong quá trình quản lý, điều tra, xử lý các hoạt động lợi dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
- Điều khoản chuyển tiếp: thời hạn chuẩn bị cho các tổ chức, doanh nghiệp triển khai các biện pháp tuân thủ quy định pháp luật nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị cập nhật, thực hiện theo quy định chính sách mới.











2.8. Về quản lý dịch vụ internet, an ninhthông tin
- Tăng cường trách nhiệm bảo đảm an ninh thông tin của các doanh nghiệp viễn thông, cung cấp dịch vụ internet tại Điều 44 Nghị định 72/2013/NĐ-CP bằng việc bổ sung trong hợp đồng cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet các cam kết:

+ 
Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia giao kết hợp đồng sử dụng dịch vụ internet không được thực hiện các hành vi bị cấm, vi phạm pháp luật quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng, Điều 5 Nghị định này, vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ;

+ Thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ các nội dung vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.”




2.9. Về an toàn thông tin mạng
- Tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp trong bảo đảm an toàn thông tin mạng. Bổ sung quy định về giám sát, xử lý an toàn thông tin trên mạng viễn thông,  mạng Internet.
- Bổ sung trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tham gia bảo vệ trẻ em trên mạng viễn thông, internet.
2.10. Các quy định trong Dự thảo Nghị định hiện nay đang áp dụng chung cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (không phân biệt quốc gia nào) về cơ bản đồng bộ, tương thích với nội dung cam kết quốc tế, phù hợp của các văn bản pháp luật hiện hành; việc áp dụng các điều khoản cụ thể trong các Hiệp định thương mại đa phương hoặc Hiệp định thương mại song phương mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia ký kết sẽ được đảm bảo tuân thủ phù hợp theo phạm vi và đối tượng điều chỉnh; 
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
Sau khi Nghị định được ban hành, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến nguồn lực đảm bảo cho việc thi hành như sau:
- Phổ biến các nội dung nghị định sau khi được thông qua tới các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp và các cơ quan, tổ chức có liên quan để chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai áp dụng Nghị định;
- Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai các quy định của Nghị định;
- Bám sát việc triển khai thực tế của các quy định, giải đáp kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các quy định của Nghị định;
- Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành Nghị định.
VI. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN 
Tất cả kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức đã được Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp thu và giải trình đầy đủ; không tồn tại các vấn đề hoặc mâu thuẫn cần xin ý kiến Chính phủ để giải quyết.

Trên đây là những nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định sau khi tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; (2) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (3)Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định ;(4) Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung;(5) Phụ lục báo cánh đánh  giá tác động thủ tục hành chính; (6) Nghị quyết số 193/NQ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ).
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